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CÁC THÔNG TIN KHÁC 
●Học tiếng Nhật●  
Các lớp học, chương trình học tiếng Nhật tại thành phố Sendai 

Lớp học 

Lớp học tiếng Nhật Sendai TEL: 022-268-6260 (SenTIA) 
Phòng trà tiếng Nhật TEL: 022-228-1190 (Trung tâm thị dân Yagiyama) 

E-mail: yagiyama-siminc@hm-sendai.jp  
※ Có giữ trẻ 

Lớp học tiếng nhật MIA TEL: 022-275-3796 (Tổ chức pháp nhân công ích 
Hiệp hội quốc tế hóa tỉnh Miyagi (MIA)) 

Lớp ít ngư
ời, cá nhân 

Tình nguyện viên tiếng Nhật TEL: 022-268-6260 (SenTIA) 
Nihongo no mori E-mail: luzdeaki@gmail.com (Sasaki) 
Phòng tiếng Nhật 
Moniwadai 

TEL: 022-392-1580  
※ Có thể dẫn theo trẻ em 

Phòng tiếng Nhật Izumi TEL: 090-4312-5431  

Lớp học tiếng Nhật ICAS  
E-mail: npo.icas@gmail.com  
(Hội thị dân hỗ trợ thành phố quốc tế Sendai – 
Pháp nhân NPO ICAS) 

●Kỳ thi năng lực tiếng Nhật● 
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật là kỳ thi dành cho người có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng 
Nhật, được tổ chức hàng năm vào tháng 7 và tháng 12. Có thể đăng ký dự thi qua internet.  
Chi tiết có thể xem tại trang chủ của JEES (Tổ chức pháp nhân công ích Hiệp hội hỗ trợ 
giáo dục quốc tế Nhật Bản) 
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật https://info.jees-jlpt.jp/ (Nhật・Anh) 

●Học bổng dành cho du học sinh tại Nhật● 
Tại Nhật có nhiều loại học bổng dành cho du học sinh. Có thể xem tài liệu quảng cáo về 
các loại học bổng chính dành cho du học sinh tại trang Thông tin du học Nhật Bản.  
Tài liệu quảng bá về học bổng du học tại Nhật 
https://www.studyinjapan.go.jp/ja/planning/about-scholarship/ (Nhật) 
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/about-scholarship/ (Anh) 
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अअन्न्यय  जजााननककााििीीहहरूरू 
●●जजाापपााननीीजज भभााषषाा  अअध्ध्ययययनन  ●●  

ससेने्न्ददााईई  ससभभत्रत्रककाा  जजाापपााननीीजज  भभााषषाा  ससससक्क्नने े ककििाा  ििथथाा  ककााययननक्रक्रमम   

जजाापपााििीीजज  
भभााषषाा  
ककक्षक्षााहहरुरु   

  

सेन्दाई जापानी भाषा किा  TEL : 022-268-6260 (SenTIA) 

जापातनज भाषाकिा दट-रुम TEL : 022-228-1190 (यागियामा नािरिक केन्र) 
इिेल : yagiyama-siminc@hm-sendai.jp 
※ बाल हेिचाह सुववधा उपलब्ध  

MIA जापािीज भाषा कक्षा TEL : 022-275-3796 
(समयािी इन्टिनेसनल एसोससएसन (MIA)) 

जापािीज भाषा तवयंसेवक TEL : 022-268-6260 (SenTIA) 

व्व्ययस्स्क्क्िििििि    
ससााननााससममुहुह   

तनहोन्िो नो मोिी इिेल : luzdeaki@gmail.com （सासाकी） 
मोतनवादाइ तनहोन्िो सािोन TEL : 022-392-1580 ※ बच्चा सलएि आउाँदा हुन्छ 
इजुमी तनहोन्िो सािोन TEL : 090-4312-5431  

ICAS जापािीज भाषा कक्षा इिेल : npo.icas@gmail.com  
(NPO होइउस्जन आसुकाई कोकुसाई िोसी सेन्दाईओ 
सासाएरु सससमनिाई)             

●●जजाापपााििीीजज  भभााषषाा  ददक्षक्षतताा  पपििीीक्षक्षाा  ●●  

यो जापािीज भाषा क्षिता पिीक्षा, जापािीज िातभृाषाको रूपिा िबोल्िे व्यस्क्तहरूको लागग हो । 
यो पिीक्षा प्रत्येक वषणको जूलाई ि डर्सेम्बि िहहिािा हुन्छ । पिीक्षाको आवेदि इन्टििेटबाट पनि हदि 
सककन्छ । 
ववतततृ रुपिा : (JEES) (कोउएकी जाईदाि होउस्जि जापाि अन्तिाणस्रिय मशक्षा सहायता संगठि) 
HP जापानीज भाषा दििा पिीिा    https://info.jees-jlpt.jp/ (जा, अ)ं 

●●जजाापपााननममाा  अअध्ध्ययययननिििि  ववववददेेशशीी  ववववद्द्ययााथथीीककाा  ललाागगििककोो  छछाात्रत्रववृसृ्स्त्त्िि ●●  

जापानमा ववदेशी ववद्याथीहरुलाई लक्षिि ववसभन्न छात्रवसृ्त्िहरु उपलब्ध छन ्। िलको जापान युनिाकु 
ज्योहोउ साइट बाट, मुख्य छात्रवसृ्त्िहरू समेदटएको पम्पलेट हेनन सक्नुहुनेछ ।  
जापानमा अध्ययनिि ववदेशी ववद्याथीका लागिको छात्रवसृ्त्ि पम्पलेट 
https://www.studyinjapan.go.jp/ja/planning/about-scholarship/ (जा) 
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/about-scholarship/ (अ)ं 

  

  

  

  

  

  

  

  



4 
 

●Thu thập thông tin● 
Tư vấn và trả lời các câu hỏi về cuộc sống 
Đoàn thể pháp 
nhân công ích Hiệp 
hội du lịch quốc tế 
Sendai (SenTIA

せ ん て ぃ あ

) 
Bộ phận quốc tế 
hóa 
 

Có thể đối ứng bằng tiếng Anh. Ngày thường 9:00-17:30 
Tầng 6 tòa Higashi Nihon Fudosan Sendai ichibancho, 3-3-20 
Ichibancho, Aoba-ku  
TEL: 022-268-6260   FAX: 022-268-6252    
HP: https://int.sentia-sendai.jp/v/ 
X(Twitter cũ): https://twitter.com/SENTIA_info/ 
Facebook: https://www.facebook.com/sendai.sira/ 

Trung tâm đa văn 
hóa Sendai 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Trang chủ điện thoại hỗ trợ 

thông dịch 

 

Chúng tôi có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, 
tiếng Việt, tiếng Nepal, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, 
tiếng Thái, Tiếng Nga, tiếng Indonesia, tiếng Tagalog, tiếng 
Italia, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Mã Lai, tiếng Khmer, tiếng 
Myanmar, tiếng Mông Cổ, tiếng Sinhala, tiếng Hindi, tiếng 
Bengali, tiếng Ukraina .v.v.  
Chúng tôi sẽ tư vấn, trao đổi về cuộc sống của người cư trú người 
ngoại quốc hay những trao đổi liên quan đến vấn đề phát triển 
cộng đồng cộng sinh đa văn hóa. 
Mở cửa 9:00-17:00 mỗi ngày  ※ trừ những ngày nghỉ tết và 1 
đến 2 ngày đóng cửa trong tháng) 
TEL: 022-265-2471 FAX: 022-265-2472  
Điện thoại hỗ trợ thông dịch:  TEL: 022-224-1919 
E-mail: tabunka@sentia-sendai.jp 

Buổi tư vấn chuyên 
môn dành cho 
người nước ngoài 
 
 

Tư vấn/thông dịch miễn phí. Tổ chức định kỳ. Cần hẹn trước. 
Có thể trao đổi, nhận tư vấn từ Hội chuyên viên hành chính tỉnh 
Miyagi, Hội luật sư Sendai, Cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh 
Sendai, Cục lao động Miyagi, Hội chuyên viên thuế Tohoku.  
TEL: 022-265-2471(Trong trung tâm đa văn hóa Sendai) 

Hội hỗ trợ người 
nước ngoài OASIS 
 
 
 

Có dịch vụ cử tình nguyện viên hỗ trợ đi cùng người nước ngoài 
không thể giao tiếp bằng tiếng Nhật, chưa quen với cuộc sống ở 
Nhật để hỗ trợ tại các cơ quan hành chính, giáo dục, bệnh 
viện.v.v.  
TEL: 022-265-2471 (Bên trong Trung tâm đa văn hóa Sendai) 

Đoàn thể pháp 
nhân công ích Hiệp 
hội quốc tế hóa tỉnh 
Miyagi (MIA) 

Có thể đối ứng bằng tiếng Anh, Trung. Ngày thường 8:30-17:15 
Tầng 7 MiyagikenSendaiGoudochousha, 4-17 Tsutsumidori 
Amamiyamachi, Aoba-ku  
TEL: 022-275-3796 https://mia-miyagi.jp/ 
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●●जजााननककााििीीहहरुरु  प्रप्रााप्प्िि  ििनने े●●  
जजीीववननययाापपनन  ससम्म्बबन्न्धधीीिि  प्रप्रश्श्नन  िि  पपििााममशशननहहरूरू   
कोउएकी जाईदान होउस्जन 
सेन्दाई पयनटन अन्ििानस्रिय  
सहायिा संघ (SenTIA) 
अन्ििानस्रिय ववभाि 

अगें्रजी भाषामा सेवा उपलब्ध छ । कायानलयको ददन 9:00-17:30 
आओबा-कु इगचबानच्योउ 3-3-20 दहिासीतनहोन रिएल तटेट सेन्दाई 
इगचबनच्योउ भवन 6F  
TEL : 022-268-6260  FAX : 022-268-6252  
HP : https://int.sentia-sendai.jp/n/ 
X (पुिानो Twitter) : https://twitter.com/SENTIA_info/ 
Facebook：https://www.facebook.com/sendai.sira/ 

सेन्दाई बहुसांतकृतिक समाज 
केन्र 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

अगें्रजी, चाइतनज, कोरियन, सभयिनामी, नेपाली, पोचुनिली, तपेन, थाई, 
िससयन, इन्डोनेससयन, ििालि, इटासलयन, फ्रान्स, जमननी, मलेससयन, 
िमेि, म्यानमाि, मंिोसलयन, ससहंला, दहन्दी, बंिाली, युके्रनी भाषाहरु 
उपलब्ध छन । 
तथानीय ववदेशीनािरिकहरुको दैतनक जीवन साँि सम्बस्न्धि पिामशन वा 
बहुसांतकृतिक समाजको तनमानर् साँि सम्बन्धी पिामशन आदद । 
प्रत्येक ददन 9:00-17:00 ※ वषनको अन्त्यमा ि नयााँबषनको सुरु ि   
प्रत्येक मदहनाको एक वा दईु ददनको बबदा बाहेक 
TEL：022-265-2471 FAX：022-265-2472  
दोभाषे सहायिा टेसलफोन：TEL：022-224-1919 
इिेल : tabunka@sentia-sendai.jp  

बबदेशी नािरिकका लागिको 
ववशषेक्षिय पिामशन कायनक्रम 

पिामशन, दोभाषेको सुबबधा तनशुल्क।तनयसमि रुपमा आयोजना िरिनेछ 
िि बुककंि िनुनपनेछ । 
समयािी प्रान्ि प्रशासतनक लेिनदास संघ, सेन्दाई वककल संघ, सेन्दाई 
अध्यािमन बबभाि, समयािी श्रसमक ब्युिो, िोहोकु कि लेिनदास 
संघमा पिामशन िनन सककन्छ । 
TEL : 022-265-2471（सेन्दाई बहुसांतकृतिक समाज केन्र, सभत्र) 

ववदेशी सहायिा संिठन   
OASIS (ओएससस) 

जापानी भाषामा कुिाकानी िनन कदठनाई ि जापानको जीवनयापनमा 
बानी नपिेको ववदेशी नािरिकहरुलाई, सावनजतनक संतथा, शैक्षिक संतथा, 
अतपिाल आददमा साँिै िएि भाषाको समथनन िने तवयंसेवक सहयोि 
उपलब्ध ।  
TEL : 022-265-2471 (सेन्दाई बहुसााँतकृतिक समाज केन्र सभत्र)  

कोउएकी जाईदान होउस्जन 
समयागि इन्टिनेसनल 
एसोससएसन (MIA) 

अगें्रजी ि चाइतनज भाषामा सेवा उपलब्ध छ ।  
बबदाको ददन बाहेक  8:30-17:15 
आओबा-कु, चचुुसमदोओिी आमासमयामाची 4-17 समयािी-केन सेन्दाई 
संयुक्ि सिकाि भवन 7F 
TEL : 022-275-3796 https://mia-miyagi.jp/ 

दोभाष ेसहायिा टेलीफोि HP  
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Trung tâm tư vấn 
cho người nước 
ngoài 
Miyagi (Trong MIA) 
 
 
 
 

Có thể đối ứng bằng tiếng Nhật, Anh, Trung, Hàn, Việt, Tagalog, 
Indonesia, Nepal, Bồ Đào Nha, Thái, Hindi, Tây Ban Nha, Nga.  
Ngày thường: 9:00-17:00  ※ Trừ ngày nghỉ lễ, ngày tết. 
Có thể sử dụng Triphone (hệ thống điện thoại 3 chiều) để trao 
đổi với những cơ quan chuyên môn khác. 
(Trong Đoàn thể pháp nhân công ích Hiệp hội giao lưu quốc tế 
tỉnh Miyagi (MIA) ) 
TEL: 022-275-9990 

Đường dây nóng 
Yorisoi, đường dây 
chuyên dụng cho 
tiếng nước ngoài 
(Trung tâm hỗ trợ 
hòa nhập xã hội) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Có hỗ trợ bằng tiếng Anh, Trung, Hàn, Triều Tiên, Tagalog, Việt, 
Thái, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Nepal, Indonesia (ngôn ngữ 
đối ứng tùy theo thời gian sẽ khác nhau)  
① Điện thoại hỏi đáp (miễn phí): Hằng ngày 10:00-22:00  

TEL: 0120-279-226 
(Nếu gọi từ các tỉnh ngoài Iwate, Miyagi, Fukushima  
TEL: 0120-279-338)  

※ Nhấn phím 2 sau khi nghe hướng dẫn.  
https://www.since2011.net/yorisoi/n2/ 

② Trao đổi bằng SNS qua internet 
・Điện thoại trao đổi bằng Messenger của Facebook 

https://www.since2011.net/yorisoi/n2-sns/  
・Cung cấp thông tin về các khó khăn gặp phải (trao đổi qua tin 

nhắn). 
  https://comarigoto.jp/ 

Số điện thoại tư vấn 
về nhân quyền của 
người nước ngoài 
của cục pháp vụ 

Có hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng 
Philippines, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Nepal, tiếng Tây 
Ban Nha, tiếng Indonesia, tiếng Thái. 
Ngày thường 9:00-17:00   TEL: 0570-090911 

Dịch vụ cung cấp 
thông tin đa ngôn 
ngữ, tư vấn pháp 
luật 
 
 
 
 

Có hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban 
Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Tagalog, tiếng Nepal, 
tiếng Thái, tiếng Indonesia.        
Ngày thường 9:00-17:00    
TEL: 0570-078377 
※ Điện thoại IP, điện thoại di động trả trước   

TEL: 050-3754-5430 
https://www.houterasu.or.jp/multilingual/index.html 
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ववदेशी नािरिकका लागिको   
पिामशन केन्र समयािी  
(MIA सभत्र) 

जापानीज,अगें्रजी, चाइतनज,कोरियन,सभयिनामी,िािालोि,इन्डोनेससन, 
नेपाली, पोिुनिाली, थाई, दहन्दी, तपेनी, िससया भाषाहरू उपलब्ध छन ्। 
बबदाको ददन  बाहेक  9:00-17:00   
※ िातिीय बबदाको ददन, वषनको अन्त्यमा ि नयााँ वषन बबदाहरूको ददन 

बाहेक 
दियोफोन (िीन पिको बबचमा कुिा) िनेबाट, अन्य ववशषेि पिामशन 
काउन्टिमा पिामशन सम्भव छ ।  
(कोउएकी जाईदान होउस्जन समयागि इन्टिनेसनल एसोससएसन (MIA) 
सभत्र)   
TEL : 022-275-9990  

योरिसोई हटलाइन・ववदेशी 
भाषा ववसशरट लाईन  
(इप्पान तयादान होउस्जन 
तयािाई िेकी होउसेच ुसपोटन 
सेन्टि) 

गे्रजी, चाइतनज, कोरियन, िािालोि, सभयिनामी, थाई, पोिुनिाली, तपेनी, 
नेपाली ि इण्डोनेससयन भाषाहरू छन ्(उपलब्ध भाषाहरू समय अनुसाि 
फिक हुनेछ)   
① टेसलफोन पिामशन (फ्री डायल) हिेक ददन : 10:00-22:00 

TEL : 0120-279-226 
(इवािे, समयािी, फुकुससबाहेक अन्यबाट TEL：0120-279-338) 

※ िाइदान्स पतछ「2」गथच्नु होला । 
https://www.since2011.net/yorisoi/n2/ 

② इन्टिनेट माफन ि SNS पिामशन・Facebook को・Messenger को 
प्रयोि िरि कल बाट पिामशन 
https://www.since2011.net/yorisoi/n2-sns/ 

・समतयाको जानकािी आदान प्रदान (च्याट बाट पतन पिामशन) 
https://comarigoto.jp/ 

कानूनी मासमला ब्यूिो・ववदेशी 
भाषामा मानव अगधकाि 
सम्बन्धी ि पिामशन डायल 

अगें्रजी, चाइतनज, कोरिया, कफसलवपनो, पोिुनिाली, सभयिनामी, नेपाली, 
तपेनी, इण्डोनेससयन, थाई भाषा उपलब्ध छन ्। 
बबदाको ददन बाहेक 9:00-17:00  
TEL : 0570-090911 

होउ-िेिास・ुबहुभाषी  
जानकािी सेवा 

अगें्रजी, चाइतनज, कोरिया, तपेनी, पोिुनिाली, सभयिनामी, िािालोि,  
नेपाली, थाई, इन्डोनेससयन भाषा उपलब्ध छन । 
बबदाको ददन बाहेक 9:00-17:00 TEL : 0570-078377 
※ आईपी फोन・वप्रपेड मोबाइल फोन TEL : 050-3754-5430 
https://www.houterasu.or.jp/multilingual/index.html 
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L-Sola Sendai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chỉ hỗ trợ bằng tiếng Nhật (Người phiên dịch của bạn có thể 
cùng tham gia) 
① Tư vấn cho phụ nữ  
・Tư vấn trực tiếp (Cần đặt hẹn trước) Thứ 2, thứ 4 đến thứ 7: 

9:00-17:00, Thứ 3: 9:00-21:00 TEL: 022-268-8302  
・Tư vấn qua điện thoại thứ 2, thứ 4 đến thứ 7: 9:00-15:30  

TEL: 022-224-8702 
・Tư vấn trực tiếp về pháp luật với luật sư (Cần đặt hẹn và 

phỏng vấn trước) 
② Quầy tư vấn về các vấn đề phân biệt đối xử về giới tính  

Thứ 2 đến thứ 7: 9:00-17:00 TEL: 022-268-8043 
 
Hướng dẫn về du lịch ở Sendai 
Trung tâm thông 
tin du lịch thành 
phố Sendai 

Có hỗ trợ bằng tiếng Anh.   8:30-19:00 Hằng ngày 
(Ngày 31 tháng 12~ ngày 3 tháng 1: 9:00-17:00)  
Tầng 2 ga JR Sendai   TEL: 022-222-4069 

 
Các thông tin dành cho người nước ngoài 
Thành phố Sendai, 
SenTIA cung cấp 
thông tin bằng tiếng 
nước ngoài (trang 
chủ) 

Thông tin bằng tiếng nước ngoài liên quan tới sinh hoạt, phòng 
chống thiên tai, sức khỏe/y tế, trẻ em/gia đình.v.v. 
https://int.sentia-sendai.jp/v/information/ (SenTIA) 

Trang Cổng chính hỗ 
trợ cuộc sống người 
nước ngoài (trang 
chủ) 
 

Các thông tin đa ngôn ngữ về cuộc sống và công việc.v.v. dành 
cho người nước ngoài đang sống tại Nhật Bản và những người 
trợ giúp họ.  
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/ 
(Cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh của Bộ tư pháp) 

 
 
 
 
 
 
 
 

37 
 

एल-सोिा सेन्दाई जापानी भाषा मात्र ै(आफैले व्यवतथा ििेको दोभाषेको उपस्तथि सम्भव) 
①① मदहला पिामशन  
・अन्िवानिान ि पिामशन (अगग्रम बुककङ्ि आवाश्यक)  
सोमबाि・बुधबाि – शतनबाि 9:00-17:00 
मंिलबाि 9:00-21:00 TEL : 022-268-8302 
・टेसलफोन पिामशन सोमबाि・बुधबाि – शतनबाि  9:00-15:30  
TEL : 022-224-8702 

・वककल द्वािा कानूनी पिामशन अन्िवानिान मात्र (अगग्रम बुककङ्ि 
आवाश्यक, अगग्रम अन्िवानिान पिामशन िनन आवश्यक छ) 

②② लैंगिक भेदभाव आदद सम्बन्धी ि पिामशन काउन्टि 
सोमबाि – शतनबाि 9:00-17:00 TEL : 022-268-8043 

  

ससेने्न्ददााईईककोो  पपययननटटकक  जजााननककााििीी   
सेन्दाई-सस पयनटक जानकािी  
केन्र 

अगें्रजी भाषामा सेवा उपलब्ध छ ।  हिेक ददन 8:30-19:00 
(डडसेम्बि 31 िारिक～जनविी 3 िारिक सभत्र 9:00-17:00) 
JR सेन्दाई तटेशनको 2F  TEL : 022-222-4069 

  
ववववददेेशशीीहहरुरुककाा  ललाागगिि  जजााननककााििीी   
सेन्दाई ससटी ि SenTIA 
द्वािा प्रदान िरिएको ववदेशी 
भाषा जानकािी सेवा (HP)  

दैतनक जीवनयापन, प्रकोप िोकथाम, तवात्य, गचककत्सा सेवा, 
बालबासलका, घिपरिवाि, आदद साँि सम्बस्न्ध, बहुभाषाको जानकािी  
https://int.sentia-sendai.jp/n/information/index.html (SenTIA) 

SENDAI 
AT A GLANCE (HP) 

सेन्दाईको जीवनयापनमा आवश्यक जानकािीहरू, जतिै चचन, पसल, 
अतपिाल, आदद बािेमा जापानी ि अगें्रजी संतकिर्मा उपलब्ध छन ्। 
https://www.group-niji.org (प्रकासशि：इन्रेर्ी समुह “िुरूप-तनस्ज”) 

ववदेशी नािरिकहरूको लागि 
जीवनयापन सहयोि साइट  
(HP) 

जापानमा बतने ववदेशीहरू ि उनीहरूका समथनकहरूको लागि जीवनयापन 
ि िोजिािी आदद सम्बन्धी बहुभावषक जानकािी । 
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/ 
(न्याय मन्त्रालय अध्यािमन ववभाि) 
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● Địa chỉ liên lạc của ủy ban tỉnh, thành phố, quận ●  
Trung tâm hành chính 
tỉnh Miyagi 

3-8-1 Honcho, Aoba-ku                TEL: 022-211-2111 

Ủy ban thành phố 
Sendai 

3-7-1 Kokubuncho, Aoba-ku            TEL: 022-261-1111 

Ủy ban quận Aoba 1-5-1 Kamisugi, Aoba-ku               TEL: 022-225-7211 
Ủy ban quận Izumi 2-1-1 Izumi-chuo, Izumi-ku             TEL: 022-372-3111 
Ủy ban quận Taihaku 3-1-15 Nagamachi-minami, Taihaku-ku  TEL: 022-247-1111 
Ủy ban quận Miyagino 2-12-35 Gorin, Miyagino-ku             TEL: 022-291-2111 
Ủy ban quận 
Wakabayashi 

3-1 Hoshuninmaecho, Wakabayashi-ku    TEL: 022-282-1111 

Chi nhánh tổng hợp 
Miyagi 

5 Kannondo, Shimoayashi, Aoba-ku    TEL: 022-392-2111 

Chi nhánh tổng hợp 
Akiu 

45-1 Ohara, Nagafukuro, Akiu-machi, Taihaku-ku 
                                     TEL: 022-399-2111 

 
●Các cơ sở công cộng ở thành phố Sendai● 
Tại thành phố Sendai có các tiện ích công cộng sau. 

○Thư viện 
Trong thành phố có bảy thư viện thành phố, nếu bạn làm thẻ người dùng thì có thể mượn 
tài liệu thư viện và đặt lịch mượn tài liệu. Việc sử dụng thư viện là miễn phí. 
Thông tin chi tiết: Thư viện thành phố Sendai   
https://lib-www.smt.city.sendai.jp/ (Nhật・Anh・Trung・Hàn) 

○Trung tâm thị dân 
Trung tâm thị dân là cơ sở cứ điểm cho các hoạt động độc lập và học tập suốt đời ở khu 
vực. Có thể sử dụng là nơi học tập, giao lưu, phát triển cộng đồng. 
Thông tin chi tiết: Hướng dẫn sử dụng trung tâm thị dân   
https://www.hm-sendai.jp/siminc (Nhật) 
Ngoài ra, còn có nhiều công trình công cộng khác như công viên, cơ sở văn hóa, thể 
thao. Thông tin chi tiết: Trang chủ thành phố Sendai: ホーム Trang chủ＞くらしの情報

じょうほう

 
Thông tin cuộc sống＞施設

し せ つ

案内
あんない

 Thông tin cơ sở＞公共
こうきょう

施設
し せ つ

案内
あんない

 Thông tin cơ sở công cộng   
※ Trang web của Thành phố Sendai có chức năng dịch tự động. 

Chọn“Foreign Language” ở góc trên bên phải màn hình để chọn ngôn ngữ. 
Ngoài ra, các cơ sở được liệt kê dưới đây đều có chế độ miễn phí hoặc giảm giá phí vào 
cửa đối với sinh viên nước ngoài và gia đình họ. 

Đối tượng 

(1) Những người sống ở thành phố Sendai có tư cách lưu trú là “du học”  
(2) Những người đang học đại học, đại học ngắn hạn, trường trung học 

phổ thông, trường dạy nghề tại thành phố Sendai có tư cách lưu trú là 
“du học” 

(3) Những người trong gia đình đi cùng đối tượng (1) hoặc (2) 
※ Nội dung đăng tải thì sẽ có trường hợp thay đổi  

Hãy liên hệ trực tiếp với các cơ sở để biết thêm thông tin chi  
tiết về điều kiện. 

38 
 

●●ववप्रप्रफफेेक्क्चचिि ककााययााननललयय・ससससटटीी  ककााययााननललयय・ववडडाा ककााययााननललययककोो ससम्म्पपककनन  ठठेेििााननाा  ●●  
समयािी वप्रफेक्चि कायानलय आओबा-कु होनच्योउ 3-8-1          TEL : 022-211-2111 
सेन्दाई ससटी कायानलय आओबा-कु कोकूबुनच्योउ 3-7-1        TEL : 022-261-1111 
आओबा वडा कायानलय आओबा-कु कासमसुिी 1-5-1           TEL : 022-225-7211 
ईजूमी वडा कायानलय  ईजूमी-कु ईजूमीच्युउओउ 2-1-1         TEL : 022-372-3111 
िाईहाकू वडा कायानलय िाईहाकू-कु नािामाची समनामी 3-1-15       TEL : 022-247-1111 
समयािीनो वडा कायानलय समयािीनो-कु िोरिन 2-12-35             TEL : 022-291-2111 
वाकाबायासीकु वडाकायानलय वाकाबायासी-कु होतयुइन ्माए च्योउ 3-1    TEL : 022-282-1111    
समयािी सामान्य कायानलय  
शािा  

आओबा-कु ससमो आयासी आजा काननोनदोउउ 5  
TEL : 022-392-2111 

आकीऊ सामान्यकायानलय  
शािा  

िाईहाकू-कु आकीऊ माची नािाफुकुिो आजा ओओहािा 45-1   
TEL : 022-399-2111 

●ससेने्न्ददााईई  ससससददटट  ससभभत्रत्रककोो  ससााववननजजततननकक  ततथथााननहहरूरू● 
 सेन्दाई ससदट सभत्र, िलका तनम्नसलखिि सावनजतनक तथानहरू छन । 
○पपुतुतििककााललयय 
सेन्दाई ससदट सभत्रमा साि तथानमा ससदटमािहिको पुतिकालयहरू भएको हुाँदा, प्रयोिकिान काडन बनाएमा,  
िपाईंले पुतिकालय सभत्रका पुतिक वा डीभीडीहरु केहीददनको लागि आफुलाई चादहएको िण्डमा  
लान वा रिजभन िनन सक्नहुुन्छ । पुतिकालय सभत्र प्रबेश ि ककिाबको प्रयोि तनःशुल्क छ । 
बबतििृ जानकािीको लागि : सेन्दाई ससदट पुतिकालय  
https://lib-www.smt.city.sendai.jp/ (जा, अ,ं चा, को)  
○ननााििररििकक  ककेेन्न्रर  ((ससससटटीी  ससममनन  ससेने्न्टटिि)) 
नािरिक केन्रमा, तथानीय छेत्रमा तविन्त्र रुपमा बबबबध कायन ितिववगधहरू िथा जीवनयापनको साँि 
सम्बस्न्धि अध्ययनको लागि प्रयोि िरिने केन्र हो । अध्ययन, अन्ििकक्रया, समाज तनमानर् कायनहरु 
िने साझा ठाउाँको रुपमा प्रयोि िनन सककन्छ । 
बबतििृ जानकािीको लागि : नािरिक केन्र प्रयोि िने बािे जानकािी  
https://www.hm-sendai.jp/siminc/ (जा) 

 यसबाहेक पतन, पाकन  वा सांतकृतिक केन्र, कबडहल आदद ववसभन्न सावनजतनक तथानहरू छन । 
बबतििृ जानकािीको लागि : सेन्दाई ससदटको HPホームहोम＞くらしの情報じょうほうबसोबास सम्बन्धी जानकािी
＞施設

しせつ

案内
あんない तथानको जानकािी＞公共こうきょう

施設
しせつ

案内
あんない साबनजतनक तथानको जानकािी 

※ सेन्दाई ससदटको वेबसाइटमा तवचासलि अनुवाद प्रकक्रयामा जाने ठाउाँ  छ । 
HP को मागथल्लो पदट्ट दायााँ कुनामा “Foreign Language” (ववदेशी भाषा) को छनोट िनुनहोस । 
साथ,ै िलका तथलहरुमा, ववदेशी ववद्याथी ि तिनीहरुका परिवािका लागि, साबनजतनक पयनटकीय तथलहरूमा 
प्रवेश िदान तन:शुल्क वा छुट हुने प्रर्ाली छ । 

लक्षक्षत बगण  
 

(1)「ववदेशी ववद्याथी」को रुपिा बसोबास योग्यता भएका ि सेन्दाई मसहट मभत्र 

बसोबास गिे व्यस्क्तहरु 

(2)「ववदेशी ववद्याथी」को रुपिा बसोबास योग्यता भएका ि सेन्दाई मसहट मभत्र 

को ववश्वववद्यालय, क्याम्पस, प्रववगधक उच्चिाध्यमिक बबधालयहरुिा 
अध्ययिित ववधाथीहरु 

(3) (1) साथ ै(2) अन्तगणतिा पिे बबधाथी ि उिीहरुको परिवाि  
※ प्रकामशत सािग्रीहरु परिवतणि हुिे अवतथा पनि हुिसक्छ । 
बबतततृ रुपिा सतणहरुको बािेिा बुझ्िको लागी, प्रत्येक पयणटकीय तथलिा 
प्रत्यक्ष रुपिा सम्पकण  गिुणहोस ।  
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Phương pháp sử dụng Hãy đưa thẻ học sinh và thẻ lưu trú tại lễ tân của cơ sở 

Cơ sở đối tượng Số điện thoại-địa điểm-trang chủ 
Công viên sở thú 
Yagiyama thành phố 
Sendai  

仙台市
せ ん だ い し

八木山
や ぎ や ま

動物
どうぶつ

公園
こうえん

 

 
1-43 Yagiyama Honcho,Taihaku-ku  
TEL: 022-229-0631 
https://www.city.sendai.jp/zoo/index.html  

Bảo tàng văn học 
Sendai 
仙台
せんだい

文学館
ぶんがくかん

 

2-7-1 Kitane, Aoba-ku   
TEL: 022-271-3020 
https://www.sendai-lit.jp/  

Viện bảo tàng thành 
phố Sendai 
仙台市
せ ん だ い し

博物館
はくぶつかん

 

26 Kawauchi, Aoba-ku  
TEL: 022-225-3074  
https://www.city.sendai.jp/museum/index.html  

Viện khoa học thành 
phố Sendai 
仙台市
せ ん だ い し

科学館
か が く か ん

 

4-1 Dainohara Shinrinkoen, Aoba-ku 
TEL: 022-276-2201 
http://www.kagakukan.sendai-c.ed.jp/  

Đài thiên văn thành phố 
Sendai 
仙台市
せ ん だ い し

天
てん

文台
もんだい

 

9-29-32 Nishikigaoka, Aoba-ku 
TEL: 022-391-1300 
https://www.sendai-astro.jp/  

Thư viện dữ liệu lịch sử 
phong tục tập quán 
thành phố Sendai 
仙台市
せ ん だ い し

歴史
れ き し

民俗
みんぞく

資料館
しりょうかん

 

1-3-7 Gorin, Miyagino-ku 
(bên trong công viên Tsutsujigaoka)  
TEL: 022-295-3956 

https://www.sendai-c.ed.jp/~bunkazai/~rekimin/index.html  
Phòng triển lãm bảo 
tàng tưởng niệm phục 
hồi sau chiến tranh 
thành phố 
仙台市
せ ん だ い し

戦災
せんさい

復興
ふっこう

記念館
き ね ん か ん

 

 
2-12-1 Ohmachi, Aoba-ku 
TEL: 022-263-6931 
https://www.hm-sendai.jp/sisetu/sensai/index.html  

Bảo tàng dưới lòng đất 
của rừng 
地底
ち て い

の森
もり

ミュージアム 

4-3-1 Nagamachi-minami, Taihaku-ku 
TEL: 022-246-9153 

https://www.sendai-c.ed.jp/~bunkazai/~chiteinomori/   
Quảng trường dấu tích 
Joumon thành phố 
Sendai 
仙台市
せ ん だ い し

縄文
じょうもん

の森
もり

広場
ひ ろ ば

 

 
10-1 Yamada-Uenodaicho, Taihaku-ku  
TEL：022-307-5665 
https://www.sendai-c.ed.jp/~bunkazai/~jyoumon/  

Vườn bách thảo Akiu 
Otaki  
仙台市
せ ん だ い し

秋保
あ き う

大滝
おおたき

植物
しょくぶつ

園
えん

 

5 Aza-otaki, Baba Akiu-machi, Taihaku-ku 
TEL: 022-399-2761 
http://sendai-green-association.jp/green/akiu/  

Vườn hoa dại thành 
phố Sendai 
仙台市
せ ん だ い し

野草
や そ う

園
えん

 

2-1-1 Mogasaki, Taihaku-ku   
TEL: 022-222-2324 
http://sendai-green-association.jp/green/yasouen/ 
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प्रयोग गिे तरिका पयणटकीय तथलको रिसेप्सििा, आफ्िो ववद्याथी परिचय पत्र ि निवास कार्ण 
(जाइरियोकार्ण) देखाउिुहोस । 

लक्षक्षत पयणटकीय तथल तथलगत छेत्र, टेमलफोि िम्बि, होिपेज 
सेन्दाई मसहट 

यागगयािा गचडर्याखािा 
ताईहाकू कू यागगयािा होिच्यो  1-43    TEL : 022-229-0631 
https://www.city.sendai.jp/zoo/index.html  

सेन्दाई साहहत्य संग्रहालय आआबो वार्ण ककतािे 2-7-1  TEL : 022-271-3020  
https://www.sendai-lit.jp/  

सेन्दाई मसहट पुिातास्त्वक 

संग्रहालय 
आओबा वार्ण खावाउची 26  TEL : 022-225-3074  
https://www.city.sendai.jp/museum/index.html  

सेन्दाई मसहट ववज्ञाि 

संग्रहालय   
आओबा वार्ण दाइिोहािा मसिरिि पाकण  4-1   
TEL : 022-276-2201 
http://www.kagakukan.sendai-c.ed.jp/  

सेन्दाई मसहट 

तेन्ििोन्िदाइ 
आओबा वार्ण निमशककगाओका 9-29-32  TEL : 022-391-1300 
https://www.sendai-astro.jp/  

सेन्दाई मसहट  

ऐनतहामसक लोक संग्रहालय 
मियागीिो वार्ण गोरिि１-3-7 (चचुजुी गाओका पाकण हाता मभत्र)  
TEL : 022-295-3956 

https://www.sendai-c.ed.jp/~bunkazai/~rekimin/index.html  
सेन्दाई मसहट युद्ध, 

पुिनिणिाणर्, िेिोरियल 

संग्रहालय प्रदशणिी हल 

आओबा वार्ण ओिाची 2-12-1  TEL : 022-263-6931 
https://www.hm-sendai.jp/sisetu/sensai/index.html  

भूमिगत जङ्गल 

संग्रहालय 
ताइहाकु वार्ण िागिाची मििािी 4-3-1  TEL : 022-246-9153 
https://www.sendai-c.ed.jp/~bunkazai/~chiteinomori/  

सेन्दाई मसहट जोिि 

वि तक्वायि 
ताइहाकु वार्ण यािादाउएिो दाइच्यो 10-1   
TEL : 022-307-5665 
https://www.sendai-c.ed.jp/~bunkazai/~jyoumon/  

सेन्दाई मसहट 

आककय ुओताकी 
बोटानिकल गार्णि 

ताइहाकु वार्ण अककयु िाची बाबा आजा ओताकी 5   
TEL : 022-399-2761 
http://sendai-green-association.jp/green/akiu/  

सेन्दाई मसहट यासोऊएि ताइहाकु वार्ण िोगाजाकी 2-1-1  TEL : 022-222-2324 
http://sendai-green-association.jp/green/yasouen/ 
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指指
ゆび

ささしし会会話話
かいわ

 

Nói chuyện bằng cách 

chỉ vào chữ 

ははいい 

Có    〇〇 

いいいいええ 

Không  ×× 

 

当当
あ

ててははままるる項項目目
こうもく

をを指指
ゆび

ででささししててくくだだささいい。。 

Xin hãy chỉ vào mục đúng ý bạn muốn nói. 

日日本本語語
にほんご

がが話話
はな

せせまませせんん / 書書
か

けけまませせんん。。 
Tôi không thể nói / viết tiếng Nhật. 

わわかかりりまますす。。 

Tôi hiểu. 

わわかかりりまませせんん。。 

Tôi không hiểu. 
 

●ああいいささつつ  ●CHÀO HỎI 

私私
わたし

はは～～とと申申
もう

ししまますす。。 

Tôi tên là ~ . 

あありりががととううごござざいいまますす。。 

Cảm ơn. 

どどうういいたたししままししてて。。 

Không có chi. 

ごごめめんんななささいい。。 

Tôi xin lỗi. 

すすみみまませせんん。。 

Xin lỗi/ làm ơn cho tôi hỏi. 
 

●おお願願
ねが

いい  ●NHỜ VẢ 

おお願願
ねが

いいししまますす。。/～～ををくくだだささいい。。 

Xin hãy giúp tôi /Xin hãy cho tôi ~ 

おお尋尋
たず

ねねししたたいいののでですすがが。。 

Tối muốn hỏi . 

ももうう一一度度
いちど

言言
い

っっててくくだだささいい。。 

Xin hãy nói lại 1 lần nữa. 

ゆゆっっくくりり言言
い

っっててくくだだささいい。。 

Xin hãy nói chậm hơn. 
～～をを見見

み

せせててくくだだささいい。。 

Xin hãy cho tôi xem ~ 

そそれれををここここにに書書
か

いいててくくだだささいい。。 

Xin hãy viết lên đây. 

ちちょょっっとと待待
ま

っっててくくだだささいい。。 

Xin đợi một lát 

～～がが欲欲
ほ

ししいいでですす。。 

Tôi muốn ~. 

迷迷いいままししたた
まよ       

。。(家家
いえ

にに /ここここにに) 連連れれてて
つ   

行行
い

っっててくくだだささいい。。 

Tôi bị lạc. Xin hãy dẫn tôi (về nhà / đến đây). 
～～へへ行行

い

ききたたいいでですす。。 

Tôi muốn đi đến ~. 
40 

 

指指
ゆび

ささしし会会話話
かいわ

  

औलंाले देिाउाँ दै िरिने कुिाकानी  
ははいい  

हो   〇〇  

いいいいええ  

होइन   ××  

  

当当
あ

ててははままるる項項目目
こうもく

をを指指
ゆび

ででささししててくくだだささいい。。  

कृपया  सम्बन्धीि  असभव्यस्क्िहरूमा  औलंाले  देिाउनुहोस ।  
日日本本語語
に ほ ん ご

がが話話
はな

せせまませせんん//書書
か

けけまませせんん。。  

म जापानी बोल्न / लेख्न सस्क्दन । 

わわかかりりまますす。。  

म बझु्छु । 

わわかかりりまませせんん。。  

म  बसु्झ्दन  
मलाई थाहा छैन । 

  

●●ああいいささつつ  ●●असभवादन 

私私
わたし

はは～～とと申申
もう

ししまますす。。  

मेिो नाम  ～～हो । 

あありりががととううごござざいいまますす。。  

धन्यवाद । 

どどうういいたたししままししてて。。  

हाददनक तवािि छ । 
ごごめめんんななささいい。。  

मलाई  माफ  िनुनहोस ्। 

すすみみまませせんん。。  

मलाई माफ िनुनहोस ्। 

  

●●おお願願
ねが

いい  ●●अनिुोध 

おお願願
ねが

いいししまますす。。//～～ををくくだだささいい。。  

कृपया । /～～मलाई ददनहुोस ्। 

おお尋尋
たず

ねねししたたいいののでですすがが。。  

के म िपाईंलाई केदह सोध्न सक्छु ? 

ももうう一一度度
いちど

言言
い

っっててくくだだささいい。。  

कृपया  फेरि  भन्नहुोस ्। 

ゆゆっっくくりり言言
い

っっててくくだだささいい。。  

कृपया  बबतिािै  भन्नहुोस ्। 

～～をを見見
み

せせててくくだだささいい。。  

～～मलाई  देिाउनहुोस ्। 

そそれれををここここにに書書
か

いいててくくだだささいい。。  

कृपया यहााँ लेख्नहुोस ्। 

ちちょょっっとと待待
ま

っっててくくだだささいい。。  

कृपया  एकतछन  पिननहुोस ्। 

～～がが欲欲
ほ

ししいいでですす。。  

～～चादहएको छ । 

迷迷いいままししたた
まよ      

。。（（家家
いえ

にに//ここここにに））連連れれてて
つ   

行行
い

っっててくくだだささいい。。  

म  हिाएको  छु ।  कृपया  मलाई（（घि  //  यहााँ））लगिददनहुोस । 
～～へへ行行

い

ききたたいいでですす。。  

～～जान  िोज्दैछु । 

●●質質問問
しつもん

  ●●प्रश्नहरू 

保保険険証証
ほけんしょう

//身身分分
みぶん

証証 明明 書書
しょうめいしょ

//在在 留留
ざいりゅう

カカーードドははあありりまますすかか？？  

के  िपाईंसाँि  तवात्य  बीमा  काडन  //  आफ्नो आईडी काडन   //  जाइरिउ  काडन  छ ?? 
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●質質問問
しつもん

  ●CÂU HỎI 

保保険険証証
ほけんしょう

/身身分分
みぶん

証証 明明 書書
しょうめいしょ

 / 在在 留留
ざいりゅう

カカーードドははあありりまますすかか？？ 
Bạn có thẻ bảo hiểm sức khỏe / giấy tờ tùy thân/ thẻ lưu trú hay không ? 

ベベトトナナムム語語
ご

をを話話すす
はな  

人人
ひと

ははいいまますすかか？？ 

Có ai nói được tiếng Việt hay không ? 

ここれれ /そそれれ /ああれれはは何何
なん

でですすかか？？ 

Cái này / đó / kia là gì vậy? 

～～ははあありりまますすかか？？ 

Bạn có ~ hay không? 

ここれれははいいくくららでですすかか？？ 

Cái này giá bao nhiêu 
vậy ? 

～～ははどどここでですすかか？？ 

~ ở đâu vậy? 

どどここでで～～をを買買
か

ええまますすかか？？ 

~ có thể mua ở đâu vậy ? 

ここのの地地図図
ち ず

でで現現在在地地
げんざいち

ははどどここでですすかか？？ 

Đây là ở đâu trên bản đồ này vậy ? 

～～にに行行
い

くくののににははどどのの (ババスス/電電車車
でんしゃ

/地地下下鉄鉄
ちかてつ

) にに乗乗
の

れればばいいいいでですすかか？？ 
Tôi nên lên xe buýt / tàu điện / tàu điện ngầm nào để có thể đi đến ~ vậy ? 

～～にに行行
い

くくににははどどここでで降降
お

りりれればばいいいいでですすかか？？ 

Tôi nên xuống ở đâu để có thể đi đến ~ 
vậy ? 

どどののくくららいい時時間間
じかん

ががかかかかりりまますすかか？？ 

Tốn thời gian khoảng bao lâu 
vậy ? 

次次
つぎ

のの(ババスス/電電車車
でんしゃ

/地地下下鉄鉄
ちかてつ

)はは何何時時
なんじ

でですすかか？？ 

Chuyến xe buýt / tàu điện/tàu điện ngầm 
tiếp theo là mấy giờ vậy ? 

～～へへははどどうう行行
い

けけばばよよいいでですすかか？？ 

Làm thế nào để tôi có thể  
đi đến ~ ? 

 

●質質問問
しつもん

のの答答
こた

ええ  ●TRẢ LỜI 

ここのの近近
ちか

くくににははあありりまませせんん。。 
Ở gần đây thì không có. 

(地地図図
ち ず

でで)ここここでですす。。 
Bạn ở đây (trên bản đồ). 

ここちちらら/ああちちららでですす。。 
Phía này / đằng kia. (運運転転手手

うんてんしゅ

/駅駅員員
えきいん

/店店員員
てんいん

/他他
ほか

のの人人
ひと

)にに聞聞
き

いいててくくだだささいい。。 

Xin hãy hỏi tài xế / nhân viên nhà ga / nhân viên cửa 
hàng/ người khác . 

(ババスス/電電車車
でんしゃ

/地地下下鉄鉄
ちかてつ

/タタククシシーー)でで行行
い

かかななけけれればばいいけけまませせんん。。 

Bạn phải đi bằng xe buýt / tàu điện / tàu điện ngầm/ taxi. 
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指指
ゆび

ささしし会会話話
かいわ

 

Nói chuyện bằng cách 

chỉ vào chữ 

ははいい 

Có    〇〇 

いいいいええ 

Không  ×× 

 

当当
あ

ててははままるる項項目目
こうもく

をを指指
ゆび

ででささししててくくだだささいい。。 

Xin hãy chỉ vào mục đúng ý bạn muốn nói. 

日日本本語語
にほんご

がが話話
はな

せせまませせんん / 書書
か

けけまませせんん。。 
Tôi không thể nói / viết tiếng Nhật. 

わわかかりりまますす。。 

Tôi hiểu. 

わわかかりりまませせんん。。 

Tôi không hiểu. 
 

●ああいいささつつ  ●CHÀO HỎI 

私私
わたし

はは～～とと申申
もう

ししまますす。。 

Tôi tên là ~ . 

あありりががととううごござざいいまますす。。 

Cảm ơn. 

どどうういいたたししままししてて。。 

Không có chi. 

ごごめめんんななささいい。。 

Tôi xin lỗi. 

すすみみまませせんん。。 

Xin lỗi/ làm ơn cho tôi hỏi. 
 

●おお願願
ねが

いい  ●NHỜ VẢ 

おお願願
ねが

いいししまますす。。/～～ををくくだだささいい。。 

Xin hãy giúp tôi /Xin hãy cho tôi ~ 

おお尋尋
たず

ねねししたたいいののでですすがが。。 

Tối muốn hỏi . 

ももうう一一度度
いちど

言言
い

っっててくくだだささいい。。 

Xin hãy nói lại 1 lần nữa. 

ゆゆっっくくりり言言
い

っっててくくだだささいい。。 

Xin hãy nói chậm hơn. 
～～をを見見

み

せせててくくだだささいい。。 

Xin hãy cho tôi xem ~ 

そそれれををここここにに書書
か

いいててくくだだささいい。。 

Xin hãy viết lên đây. 

ちちょょっっとと待待
ま

っっててくくだだささいい。。 

Xin đợi một lát 

～～がが欲欲
ほ

ししいいでですす。。 

Tôi muốn ~. 

迷迷いいままししたた
まよ       

。。(家家
いえ

にに /ここここにに) 連連れれてて
つ   

行行
い

っっててくくだだささいい。。 

Tôi bị lạc. Xin hãy dẫn tôi (về nhà / đến đây). 
～～へへ行行

い

ききたたいいでですす。。 

Tôi muốn đi đến ~. 
40 

 

指指
ゆび

ささしし会会話話
かいわ

  

औलंाले देिाउाँ दै िरिने कुिाकानी  
ははいい  

हो   〇〇  

いいいいええ  

होइन   ××  

  

当当
あ

ててははままるる項項目目
こうもく

をを指指
ゆび

ででささししててくくだだささいい。。  

कृपया  सम्बन्धीि  असभव्यस्क्िहरूमा  औलंाले  देिाउनुहोस ।  
日日本本語語
に ほ ん ご

がが話話
はな

せせまませせんん//書書
か

けけまませせんん。。  

म जापानी बोल्न / लेख्न सस्क्दन । 

わわかかりりまますす。。  

म बझु्छु । 

わわかかりりまませせんん。。  

म  बसु्झ्दन  
मलाई थाहा छैन । 

  

●●ああいいささつつ  ●●असभवादन 

私私
わたし

はは～～とと申申
もう

ししまますす。。  

मेिो नाम  ～～हो । 

あありりががととううごござざいいまますす。。  

धन्यवाद । 

どどうういいたたししままししてて。。  

हाददनक तवािि छ । 
ごごめめんんななささいい。。  

मलाई  माफ  िनुनहोस ्। 

すすみみまませせんん。。  

मलाई माफ िनुनहोस ्। 

  

●●おお願願
ねが

いい  ●●अनिुोध 

おお願願
ねが

いいししまますす。。//～～ををくくだだささいい。。  

कृपया । /～～मलाई ददनहुोस ्। 

おお尋尋
たず

ねねししたたいいののでですすがが。。  

के म िपाईंलाई केदह सोध्न सक्छु ? 

ももうう一一度度
いちど

言言
い

っっててくくだだささいい。。  

कृपया  फेरि  भन्नहुोस ्। 

ゆゆっっくくりり言言
い

っっててくくだだささいい。。  

कृपया  बबतिािै  भन्नहुोस ्। 

～～をを見見
み

せせててくくだだささいい。。  

～～मलाई  देिाउनहुोस ्। 

そそれれををここここにに書書
か

いいててくくだだささいい。。  

कृपया यहााँ लेख्नहुोस ्। 

ちちょょっっとと待待
ま

っっててくくだだささいい。。  

कृपया  एकतछन  पिननहुोस ्। 

～～がが欲欲
ほ

ししいいでですす。。  

～～चादहएको छ । 

迷迷いいままししたた
まよ      

。。（（家家
いえ

にに//ここここにに））連連れれてて
つ   

行行
い

っっててくくだだささいい。。  

म  हिाएको  छु ।  कृपया  मलाई（（घि  //  यहााँ））लगिददनहुोस । 
～～へへ行行

い

ききたたいいでですす。。  

～～जान  िोज्दैछु । 

●●質質問問
しつもん

  ●●प्रश्नहरू 

保保険険証証
ほけんしょう

//身身分分
みぶん

証証 明明 書書
しょうめいしょ

//在在 留留
ざいりゅう

カカーードドははあありりまますすかか？？  

के  िपाईंसाँि  तवात्य  बीमा  काडन  //  आफ्नो आईडी काडन   //  जाइरिउ  काडन  छ ?? 
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ネネパパーールル語語
ご

をを話話
はな

すす人人
ひと

ははいいまますすかか？？  

के  याँहा  नेपाली  बोल्ने  कोही  हुनहुुन्छ ?? 

ここれれ//そそれれ//ああれれはは何何
なん

でですすかか？？  

यो  //  त्यो   //  ऊ त्यो के  हो ?? 

～～ははあありりまますすかか？？  

～～के  िपाईंसाँि  छ ?? 

ここれれははいいくくららでですすかか？？  

यसको  कति  पछन ?? 

～～ははどどここでですすかか？？  

～～कहााँ छ ?? 

どどここでで～～をを買買
か

ええまますすかか？？  

～～म  कहााँबाट  ककन्न  सक्छु ?? 

ここのの地地図図
ち ず

でで現現在在地地
げんざいち

ははどどここでですすかか？？  

हाल यस  नक्शामा  म कहााँ नेि छु ?? 

～～にに行行
い

くくののににははどどのの（（ババスス//電電車車
でんしゃ

//地地下下鉄鉄
ちかてつ

））にに乗乗
の

れればばいいいいでですすかか？？  

～～ जानको लागि कुन (बस / िेन / सबवे) मा म चढ्नपुछन होला ?? 

～～にに行行
い

くくににははどどここでで降降
お

りりれればばいいいいでですすかか？？  

～～ जानको लागि म कहााँ ओलनन ुपछन होला ?? 

どどののくくららいい時時間間
じかん

ががかかかかりりまますすかか？？  

कति  समय  लाग्दछ ?? 

次次
つぎ
のの（（ババスス//電電 車車

でんしゃ
//地地下下鉄鉄
ちかてつ

))はは何何時時
なんじ

でですすかか？？  

अको  (बस  //  िेन  //  सबवे)  कदहले  छुट्छ ?? 

～～へへははどどうう行行
い

けけばばよよいいでですすかか？？  

म कसिी ～～ मा पगु्न सक्छु ?? 

  

●●質質問問
しつもん

のの答答
こた

ええ  ●●प्रश्नको उत्ििहरू 

ここのの近近
ちか

くくににははあありりまませせんん。。  

यहााँ नस्जक छैन । 
（（地地図図

ち ず

でで））ここここでですす。。  

िपाईं  यहााँ  हुनहुुन्छ  (नक्सामा) । 

ここちちらら//ああちちららでですす。。  

यहााँ  //  त्यहााँ हो । 

（（運運転転手手
うんてんしゅ

//駅駅員員
えきいん

//店店員員
てんいん

//他他
ほか

のの人人
ひと

））にに聞聞
き

いいててくくだだささいい。。  

कृपया  (ड्राइभि  //  तटेशन  अकफसि  //  तटोिको  तटाफ  //  
  अरू  कोही)  लाई  सोध्नहुोस ्। 

（（ババスス//電電車車
でんしゃ

//地地下下鉄鉄
ちかてつ

//タタククシシーー））でで行行
い

かかななけけれればばいいけけまませせんん。。  

त्यहााँ  पगु्न  िपाईंल े (बस  //  िेन  //  सबवे  //  ट्याक्सी)  मा  चढ्न ु आवश्यक  छ । 
 

 

助助けけてて
たす    

くくだだささいい！！  

मद्दि िनुनहोस ्! 
救救急急車車
きゅうきゅうしゃ

をを呼呼んんでで
よ   

くくだだささいい！！  

कृपया एम्बुलेन्स बोलाउनुहोस ्!! 
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●病病院院
びょういん

  ●BỆNH VIỆN 

体体調調
たいちょう

ははどどううでですすかか？？ 

Cơ thể bạn cảm thấy 
thế nào? 

病病院院
びょういん

にに行行
い

ききたたいいでですす。。 

Tôi muốn đi đến bệnh 
viện. 

動動
どう

悸悸
き

ががししまますす。。 

Tôi bị tim đập mạnh. 

頭頭
あたま

がが痛痛
いた

いいでですす。。 

Tôi bị đau đầu. 

吐吐きき気気
は  け

ががししまますす。。 

Tôi bị buồn nôn. 

おおななかかがが痛痛いい
いた  

でですす。。 

Tôi bị đau bụng. 

めめままいいががししまますす。。 

Tôi bị hoa mắt. 

下下痢痢
げ り

ををししてていいまますす。。 

Tôi bị tiêu chảy. 

アアレレルルギギーーががあありりまますす。。 

Tôi bị dị ứng. 
 

●単単語語帳帳
たんごちょう

  ●TỪ VỰNG 

市市
し

役役所所
やくしょ

 
Ủy ban thành 

phố 

区区
く

役役所所
やくしょ

 
Ủy ban quận 

入入 国国
にゅうこく

管管理理局局
かんりきょく

 
Cục quản lý xuất nhập 

cảnh 

病病 院院
びょういん

 
Bệnh 
viện 

郵郵 便便 局局
ゆうびんきょく

 
Bưu điện 

銀銀行行
ぎんこう

 
Ngân hàng 

ATM 
ATM 公公 衆衆

こうしゅう

トトイイレレ(おお手手
 て

洗洗いい
あら  

) 
Nhà vệ sinh công cộng 

最最寄寄りり
も よ  

駅駅
えき

 
Ga gần nhất 

駅駅
えき

 
Ga 

地地下下鉄鉄
ちかてつ

 
Tàu điện ngầm 

ババスス停停
てい

 
Trạm xe buýt 

ススーーパパーーママーーケケッットト 

Siêu thị 

ドドララッッググスストトアア 

Tiệm thuốc 

ココンンビビニニエエンンスススストトアア 

Cửa hàng tiện lợi 24/24 

仙仙台台
せんだい

多多文文化化
た ぶ ん か

共共生生
きょうせい

セセンンタターー  通通訳訳
つうやく

ササポポーートト電電話話
でん わ

 (TEL：：022-224-1919) 

Trung tâm đa văn hóa Sendai - Tầng 1 tòa nhà Hội nghị Trung Tâm Quốc tế 
Sendai “Điện thoại hỗ trợ thông dịch” (TEL: 022-224-1919) 

助助けけてて
たす    

くくだだささいい！！ 

Cứu ! 
救救 急急 車車
きゅうきゅうしゃ

をを呼呼んんでで
よ   

くくだだささいい！！ 

Xin hãy gọi giúp xe cấp cứu! 
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●●病病院院
びょういん

  ●●अतपिाल 
体体調調
たいちょう

ははどどううでですすかか？？  

अदहले िपाईको तवात्य 
कतिो छ ?? 

病病院院
びょういん

にに行行ききたたいいでですす。。  

म  अतपिाल  जान  चाहन्छु । 

動動
どう

悸悸
き

ががししまますす。。  

मलाई पस्ल्पटेशन   
(धकुधकुी  बढेको) छ । 

頭頭
あたま

がが痛痛
いた

いいでですす。。  

मेिो  टाउको  ढुिेको  छ । 

吐吐きき気気
は  け

ががししまますす。。  

बान्िा आउाँला जतिो  
भएको छ । 

おおななかかがが痛痛いい
い た  

でですす。。  

मलाई पेट दिेुको छ ।  

めめままいいががししまますす。。  

मलाई चक्कि लाग्यो । 

下下痢痢
げ り

ををししてていいまますす。。  

मलाई  पिाला  लािेको  छ । 
アアレレルルギギーーががあありりまますす。。  

मलाई  एलजी  छ । 

  

●●単単語語帳帳
たんごちょう

  ●●शब्दावली 
市市
し

役役所所
やくしょ

  

ससटी कायानलय 

  区区
く

役役所所
やくしょ

  

वडा कयानलय 

出出
しゅつ

入入国国
にゅうこく

管管理理局局
かんりきょく

  

अध्यािमन ववभाि 

病病院院
びょういん

  

अतपिाल 

郵郵便便局局
ゆうびんきょく

  

हुलाक कायानलय 

銀銀行行
ぎんこう

  

बैंक 

AATTMM  

AATTMM  
公公衆衆
こうしゅう

トトイイレレ（（おお手手
 て

洗洗いい
あら  

））  

सावनजतनक शौचालय 

最最寄寄りり
も よ  

駅駅
えき

  

नस्जकको तटेशन 

駅駅
えき

  

तटेशन 

地地下下鉄鉄
ち か て つ

  

सबवे 

ババスス停停
てい

  

बस  तटेशन 

ススーーパパーーママーーケケッットト  

सपुि  माकेट 

ドドララッッググスストトアア  

औषधी पसल 

ココンンビビニニエエンンスススストトアア  

कस्म्बनी तटोि 
仙仙台台
せんだい

多多文文化化
た ぶ ん か

共共生生
きょうせい

セセンンタターー  通通訳訳
つうやく

ササポポーートト電電話話
でん わ

（（TTEELL：：002222--222244--11991199））  

सेन्दाई  बहुसाकृंतिक  समाज  केन्र    दोभाष े सहयोिी टेलीफोन（（TTEELL  ::  002222--222244--11991199））  
 
 
 
 
 
 
 
 



~~ きたせんだいえき

北仙台駅
KITA-SENDAI STN.

も
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　  

え
き

杜
せ
き
の
し
た
駅

M
O
R
ISEK

IN
O
SH
ITA
 STN

.

み
た
ぞ
の
え
き

美
田
園
駅

M
ITA
ZO
N
O
 STN

.

せ
ん
だ
い
く
う
こ
う
え
き

仙
台
空
港
駅

SEN
D
A
I A
IR
PO
R
T STN

.

こ
く
さ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

え
き

国
際
セ
ン
タ
ー
駅

IN
TER

N
A
TIO
N
A
L C
EN
TER

 STN
. 

か
わ
う
ち
え
き

川
内
駅

K
A
W
A
U
C
H
I STN

.

あ
お
ば
や
ま
え
き

青
葉
山
駅

A
O
B
A
YA
M
A
 STN

.
や
ぎ
や
ま
ど
う
ぶ
つ
こ
う
え
ん
え
き

八
木
山
動
物
公
園
駅

YA
G
IYA
M
A
 ZO
O
LO
G
IC
A
L PA

R
K
 STN

.

み
や
ぎ
の
ど
お
り
え
き

宮
城
野
通
駅

M
IYA
G
IN
O
-D
O
R
I

STN
.

れ
ん
ぼ
う
え
き

連
坊
駅

R
EM
B
O
 STN

.

や
く
し
ど
う
え
き

薬
師
堂
駅

YA
K
U
SH
ID
O
 STN

.

お
ろ
し
ま
ち
え
き

卸
町
駅

O
R
O
SH
IM
A
C
H
I STN

.

ろ
く
ち
ょ
う
　    

め
え
き

六
丁
の
目
駅

R
O
K
U
C
H
O
N
O
M
E STN

.

あ
ら
い
え
き

荒
井
駅

A
R
A
I STN

.

いつつばしえき

五橋駅
ITSUTSU
BASHI STN.
あ た ご ば し え き

愛宕橋駅
ATAGO-BASHI
STN.
か わ ら ま ち え き

河原町駅
KAWARAMACHI STN.
ながまちいっちょうめえき

長町一丁目駅
NAGAMACHI-ITCHOME STN.

ながまちみなみえき

長町南駅
NAGAMACHI-MINAMI STN.

とみざわえき

富沢駅
TOMIZAWA STN.

お
お
ま
ち
に
し
こ
う
え
ん
え
き

大
町
西
公
園
駅

O
M
A
C
H
I N
ISH
I-K
O
EN
 STN

.

あ
お
ば
ど
お
り
い
ち
ば
ん
ち
ょ
う
え
き

青
葉
通
一
番
町
駅

A
O
B
A
-D
O
R
I IC
H
IB
A
N
C
H
O
 STN

. ながまちえき

長町駅　NAGAMACHI STN.

だいのはらえき

台原駅
DAINOHARA STN.

あさひがおかえき

旭ヶ丘駅
ASAHIGAOKA STN.

くろまつえき

黒松駅
KUROMATSU STN.

  や    おとめ  えき

八乙女駅
YAOTOME STN.

いずみちゅうおうえき

泉中央駅
IZUMI-CHUO STN.

ひろせどおりえき

広瀬通駅
HIROSE-DORI STN.

こうとうだいこうえんえき

勾当台公園駅
KOTODAI-KOEN STN.

きたよばんちょうえき

北四番丁駅
KITA-YOBANCHO STN.

な と り え き

名取駅
NATORI STN.

と
う
ほ
く
ふ
く
し
だ
い
ま
え
え
き

東
北
福
祉
大
前
駅

 TO
H
O
K
U
 FU
K
U
SH
ID
A
I-M
A
E STN

.

く
に
み
え
き

国
見
駅

K
U
N
IM
I STN

.

や
ま
で
ら
え
き

山
寺
駅

YA
M
A
D
ER
A
 STN

.

さ
く
な
み
え
き

作
並
駅

SA
K
U
N
A
M
I STN

.

ほんしおがまえき

本塩釜駅
HON-SHIOGAMA STN.

まつしまかいがんえき

松島海岸駅
MATSUSHIMA
KAIGAN STN.

まつしまえき

松島駅
MATSUSHIMA

STN.

まつしま

松島
MATSUSHIMA

せんだいえき

仙台駅
SENDAI STN.

せんだいくうこう

仙台空港
SENDAI
AIRPORT

とうざ
いせん

東西線

TOZA
I LIN

E

せんだいくうこう　　　　　　　　せん

仙台空港アクセス線
SENDAI AIRPORT LINE

な
ん
ぼ
く
せ
ん

南
北
線
　NA

N
BO
KU
 LIN

E

　　    とうほくほんせん  また                 じょうばんせん                　  　　

JR 東北本線 又は JR常磐線
JR TOHOKU LINE or JR JOBAN LINE

　　    とうほくほんせん  また                 じょうばんせん                　  　　

JR 東北本線 又は JR常磐線
JR TOHOKU LINE or JR JOBAN LINE

　　    せんせきせん             　  　　

JR 仙石線
JR SENSEKI LINE

　　    せんせきせん             　  　　

JR 仙石線
JR SENSEKI LINE

　　    とうほくほんせん　

JR東北本線
JR TOHOKU
LINE

　　    とうほくほんせん　

JR東北本線
JR TOHOKU
LINE

　　    せんざんせん

JR仙山線
JR SENZAN
LINE

　　    せんざんせん

JR仙山線
JR SENZAN
LINE

仙台周辺路線図 Sendai area transportation
せんだいしゅうへんろせんず
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●病病院院
びょういん

  ●BỆNH VIỆN 

体体調調
たいちょう

ははどどううでですすかか？？ 

Cơ thể bạn cảm thấy 
thế nào? 

病病院院
びょういん

にに行行
い

ききたたいいでですす。。 

Tôi muốn đi đến bệnh 
viện. 

動動
どう

悸悸
き

ががししまますす。。 

Tôi bị tim đập mạnh. 

頭頭
あたま

がが痛痛
いた

いいでですす。。 

Tôi bị đau đầu. 

吐吐きき気気
は  け

ががししまますす。。 

Tôi bị buồn nôn. 

おおななかかがが痛痛いい
いた  

でですす。。 

Tôi bị đau bụng. 

めめままいいががししまますす。。 

Tôi bị hoa mắt. 

下下痢痢
げ り

ををししてていいまますす。。 

Tôi bị tiêu chảy. 

アアレレルルギギーーががあありりまますす。。 

Tôi bị dị ứng. 
 

●単単語語帳帳
たんごちょう

  ●TỪ VỰNG 

市市
し

役役所所
やくしょ

 
Ủy ban thành 

phố 

区区
く

役役所所
やくしょ

 
Ủy ban quận 

入入 国国
にゅうこく

管管理理局局
かんりきょく

 
Cục quản lý xuất nhập 

cảnh 

病病 院院
びょういん

 
Bệnh 
viện 

郵郵 便便 局局
ゆうびんきょく

 
Bưu điện 

銀銀行行
ぎんこう

 
Ngân hàng 

ATM 
ATM 公公 衆衆

こうしゅう

トトイイレレ(おお手手
 て

洗洗いい
あら  

) 
Nhà vệ sinh công cộng 

最最寄寄りり
も よ  

駅駅
えき

 
Ga gần nhất 

駅駅
えき

 
Ga 

地地下下鉄鉄
ちかてつ

 
Tàu điện ngầm 

ババスス停停
てい

 
Trạm xe buýt 

ススーーパパーーママーーケケッットト 

Siêu thị 

ドドララッッググスストトアア 

Tiệm thuốc 

ココンンビビニニエエンンスススストトアア 

Cửa hàng tiện lợi 24/24 

仙仙台台
せんだい

多多文文化化
た ぶ ん か

共共生生
きょうせい

セセンンタターー  通通訳訳
つうやく

ササポポーートト電電話話
でん わ

 (TEL：：022-224-1919) 

Trung tâm đa văn hóa Sendai - Tầng 1 tòa nhà Hội nghị Trung Tâm Quốc tế 
Sendai “Điện thoại hỗ trợ thông dịch” (TEL: 022-224-1919) 

助助けけてて
たす    

くくだだささいい！！ 

Cứu ! 
救救 急急 車車
きゅうきゅうしゃ

をを呼呼んんでで
よ   

くくだだささいい！！ 

Xin hãy gọi giúp xe cấp cứu! 
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●●病病院院
びょういん

  ●●अतपिाल 
体体調調
たいちょう

ははどどううでですすかか？？  

अदहले िपाईको तवात्य 
कतिो छ ?? 

病病院院
びょういん

にに行行ききたたいいでですす。。  

म  अतपिाल  जान  चाहन्छु । 

動動
どう

悸悸
き

ががししまますす。。  

मलाई पस्ल्पटेशन   
(धकुधकुी  बढेको) छ । 

頭頭
あたま

がが痛痛
いた

いいでですす。。  

मेिो  टाउको  ढुिेको  छ । 

吐吐きき気気
は  け

ががししまますす。。  

बान्िा आउाँला जतिो  
भएको छ । 

おおななかかがが痛痛いい
い た  

でですす。。  

मलाई पेट दिेुको छ ।  

めめままいいががししまますす。。  

मलाई चक्कि लाग्यो । 

下下痢痢
げ り

ををししてていいまますす。。  

मलाई  पिाला  लािेको  छ । 
アアレレルルギギーーががあありりまますす。。  

मलाई  एलजी  छ । 

  

●●単単語語帳帳
たんごちょう

  ●●शब्दावली 
市市
し

役役所所
やくしょ

  

ससटी कायानलय 

  区区
く

役役所所
やくしょ

  

वडा कयानलय 

出出
しゅつ

入入国国
にゅうこく

管管理理局局
かんりきょく

  

अध्यािमन ववभाि 

病病院院
びょういん

  

अतपिाल 

郵郵便便局局
ゆうびんきょく

  

हुलाक कायानलय 

銀銀行行
ぎんこう

  

बैंक 

AATTMM  

AATTMM  
公公衆衆
こうしゅう

トトイイレレ（（おお手手
 て

洗洗いい
あら  

））  

सावनजतनक शौचालय 

最最寄寄りり
も よ  

駅駅
えき

  

नस्जकको तटेशन 

駅駅
えき

  

तटेशन 

地地下下鉄鉄
ち か て つ

  

सबवे 

ババスス停停
てい

  

बस  तटेशन 

ススーーパパーーママーーケケッットト  

सपुि  माकेट 

ドドララッッググスストトアア  

औषधी पसल 

ココンンビビニニエエンンスススストトアア  

कस्म्बनी तटोि 
仙仙台台
せんだい

多多文文化化
た ぶ ん か

共共生生
きょうせい

セセンンタターー  通通訳訳
つうやく

ササポポーートト電電話話
でん わ

（（TTEELL：：002222--222244--11991199））  

सेन्दाई  बहुसाकृंतिक  समाज  केन्र    दोभाष े सहयोिी टेलीफोन（（TTEELL  ::  002222--222244--11991199））  
 
 
 
 
 
 
 
 








